
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT 

1. Họ và tên: PHẠM QUỐC KHÁNH 

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 02/09/1978 

4. Quốc tịch: Việt Nam 

5. Dân tộc: Kinh 

6. Quê quán: Ninh Bình 

7. Địa chỉ thường trú:

8. Số điện thoại liên lạc: 028 3829 5604   Email: khanh.pham@cnt.com.vn 

9. Số CCCD:       nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH     ngày cấp:  

10. Trình độ chuyên môn:  

Thời gian Nơi đào tạo Bằng cấp 

1996-2001 
Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP.HCM 
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

1999-2003 Trường Đại học KHXH&NV Cử nhân Ngữ văn Anh 

11. Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

07/2001 - 12/2005 Công ty Sincerity Engineering Trợ lý Tổng Giám đốc 

03/2006 - 06/2006 
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh 

Vật tư (nay là Công ty CP Tập đoàn CNT) 
Phó phòng XNK số 4 

06/2006-07/2013 
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh 

Vật tư (nay là Công ty CP Tập đoàn CNT) 

Trưởng VP ĐD tại 

Trung Quốc kiêm trưởng 

phòng Thép công nghiệp 



2008 - nay Công ty Cổ phần Hồng Mã Chủ tịch HĐQT 

07/2013 - nay Công ty CP Tập đoàn CNT 
Chủ tịch HĐQT, Đại 

diện theo pháp luật 

05/2017 - nay Công ty TNHH MTV CNT Kiên Giang 
Chủ tịch Công ty, Đại 

diện theo pháp luật 

12/2019 - nay Công ty CP Bắc Thăng Long - Thành Đồng 
Chủ tịch HĐQT, Đại 

diện theo pháp luật 

12. Chức vụ hiện nay tại CTCP Tập đoàn CNT (CNT): Chủ tịch Hội đồng quản trị 

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

Tên tổ chức Giấy ĐKDN Chức vụ 

Công ty Cổ phần Hồng 

Mã 

0102644645, Sở KH&ĐT TP Hà 

Nội cấp lần đầu ngày 18/02/2008 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Công ty CP Bắc Thăng 

Long - Thành Đồng 

4601497344, Sở KH&ĐT tỉnh Thái 

Nguyên cấp lần đầu ngày 

18/12/2017 

Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Đại diện theo pháp luật 

Công ty TNHH MTV 

CNT Kiên Giang 

1702089480, Sở KH&ĐT tỉnh Kiên 

Giang cấp lần đầu ngày 24/05/2017 

Chủ tịch Công ty, Đại diện 

theo pháp luật 

14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân tại Công ty: 

• Sở hữu cá nhân: 1.086.294 CP, chiếm 1,66% CP có quyền biểu quyết tại Công ty.   

• Sở hữu đại diện cho Công ty: không 

15. Kê khai các tổ chức trong đó ứng viên có lợi ích liên quan: 

Tên tổ chức Giấy ĐKKD Tỷ lệ % cổ phiếu/vốn nắm 

giữ 

Công ty Cổ phần Hồng Mã 
0102644645, Sở KH&ĐT TP Hà 

Nội cấp lần đầu ngày 18/02/2008 
17,02% 

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

19. Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ: 

Mối quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Số Giấy 

CCCD/ 

Hộ chiếu 

 

 

Ngày cấp 

 

 

Nơi cấp 

Địa chỉ 

thường 

trú/liên hệ 

Số cổ 

phần 

của 

Công ty 

nắm giữ 

Tài 

khoản 

ĐKLK

CK 



Vợ Zhang Bai Xue 1985 
 

Trung 

Quốc 
0  

Con ruột Phạm Quốc Vũ 2012   Sydney 
 

0  

Con ruột Phạm Quốc An 2020   Sydney 0  

Bố đẻ 
Phạm Quốc 

Hùng 
1946 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Mẹ đẻ Ngô Thị Quỳnh 1947 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Bố vợ Zhang Peilin 1954  
Trung 

Quốc 

 

 
0  

Mẹ vợ Ge Peiling 1952 
Trung 

Quốc 
0  

Chị ruột 
Phạm Thị Thúy 

Vân 
1970 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

 

0  

Chị ruột 
Phạm Thị Hồng 

Ngọc 
1972 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Anh rể 
Nguyễn Hoàng 

Hải 
1955 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

 

 

 

 

 

0  

Chị ruột 
Phạm Thị Tuyết 

Mai 
1976 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

 

 

0  

Anh rể Trần Công Quý  1971 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

 

0  

Em ruột 
Phạm Trung 

Thành  
1983 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

 

 

0  

Ông Phạm 

Quốc 

Khánh là 

Chủ tịch 

Công ty, 

Người 

Công ty TNHH 

MTV CNT Kiên 

Giang  

 

Sở 

KH&ĐT 

Kiên 

Giang 

 

 

0  





 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT 

1. Họ và tên: TRẦN CÔNG QUÝ 

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 12/09/1971 

4. Quốc tịch: Việt Nam 

5. Dân tộc: Kinh 

6. Quê quán: Đắk Lắk 

7. Địa chỉ thường trú:  

8. Số điện thoại liên lạc: 028 3829 5604   Email: quy.tran@cnt.com.vn 

9. Số CCCD:           nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH      ngày cấp:  

10. Trình độ chuyên môn:  

Thời gian Nơi đào tạo Bằng cấp 

1993-1998 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Cử nhân Luật 

1993-1999 Trường Đại học KHXH&NV Cử nhân Khoa học 

11. Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

1998-2009 
Công Ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc 

Sản (Vissan) 
CB Phòng Kinh doanh 

2009-2016 Công ty Cổ phần Hồng Mã Phó Tổng Giám đốc 

2016-nay Công ty TNHH MTV CNT Trà Đuốc 
Giám đốc, Chủ tịch Công 

ty 



2016-nay Công ty Cổ phần Hồng Mã Thành viên HĐQT 

2020-nay Công ty TNHH MTV CNT Kiên Giang Giám đốc 

2020-2021 
Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật 

tư (nay là Công ty CP Tập đoàn CNT) 
Phó Tổng Giám đốc 

2021-nay Công ty CP Tập đoàn CNT 
Phó Chủ tịch HĐQT – 

TV UBKT 

2024-nay Công ty TNHH Blue Bay Quy Nhơn 
Giám đốc, Đại diện theo 

pháp luật 

12. Chức vụ hiện nay tại CTCP Tập đoàn CNT (CNT): Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên 

UBKT 

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

Tên tổ chức Giấy ĐKDN Chức vụ 

Công ty Cổ phần Hồng 

Mã 

0102644645, Sở KH&ĐT TP Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 18/02/2008 

Thành viên Hội đồng quản 

trị 

Công ty TNHH MTV 

CNT Trà Đuốc 

1702053290, Sở KH&ĐT tỉnh Kiên 

Giang cấp lần đầu ngày 30/06/2016 

Chủ tịch Công ty, Giám 

đốc, Đại diện theo pháp luật 

Công ty TNHH MTV 

CNT Kiên Giang 

1702089480, Sở KH&ĐT tỉnh Kiên 

Giang cấp lần đầu ngày 24/05/2017 
Giám đốc 

Công ty TNHH Blue 

Bay Quy Nhơn 

4101647062, Sở KH&ĐT tỉnh Bình 

Định cấp lần đầu ngày 09/10/2024 

Giám đốc, Đại diện theo 

pháp luật 

14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân tại Công ty: 

• Sở hữu cá nhân: không 

• Sở hữu đại diện cho Công ty: không 

15. Kê khai các tổ chức trong đó ứng viên có lợi ích liên quan: 

Tên tổ chức Giấy ĐKKD Tỷ lệ % cổ phiếu/vốn 

nắm giữ 

Công ty Cổ phần Hồng Mã 
0102644645, Sở KH&ĐT TP Hà 

Nội cấp lần đầu ngày 18/02/2008 

0,09% 

16. Hành vi vi phạm pháp luật: không 

17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không 



18. Các khoản nợ đối với Công ty: không 

19. Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ: 

Mối quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Số Giấy 

CCCD/ Hộ 

chiếu 

Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ 

thường 

trú/liên hệ 

Số cổ 

phần 

của 

Công ty 

nắm giữ 

Tài 

khoản 

ĐKLK

CK 

Vợ 
Phạm Thị Tuyết 

Mai 
1976 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Con ruột Trần Bảo Châu 2001 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Con ruột Trần Thuỷ Tiên 2003 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Con ruột Trần Thảo Linh 2014     

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Bố đẻ Trần Hữu Hoán          0  

Mẹ đẻ 
Công Tôn Nữ 

Thị Vầy 
1940  

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Bố vợ 
Phạm Quốc 

Hùng 
1946 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Mẹ vợ Ngô Thị Quỳnh 1947 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Chị ruột 
Trần Thị Thuỳ 

Trang  
1964 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  



Anh rể Ngô Đa Bảy 1956 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Anh ruột 
Trần Công 

Nguyên 
1966  

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Chị dâu Lê Thị Hồng  1972 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Anh ruột Trần Công Lý 1967 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Chị dâu Vũ Thị Thuý  1969 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Anh ruột 
Trần Công Thư 

Tứ 
1969 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Chị dâu 
Nguyễn Thị 

Kim Hoa 
1972 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Em ruột 
Trần Thị Thuỳ 

Hương 
1972 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

 

0  

Em ruột Trần Công Hữu 1974 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Em dâu 
Nguyễn Thị Thu 

Sương  
1974 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

 

 

0  

Ông Trần 

Công Quý 

là Giám 

đốc 

Công ty TNHH 

MTV CNT Kiên 

Giang  

 

Sở 

KH&ĐT 

Kiên 

Giang 

0  

Ông Trần 

Công Quý 

là Chủ tịch 

Công ty, 

Giám đốc, 

ĐDTPL 

Công ty TNHH  

MTV CNT Trà 

Đuốc 

 

Sở 

KH&ĐT 

Kiên 

Giang 

0  

Ông Trần 

Công Quý 

Công ty Cổ 

phần Hồng Mã 
 

Sở 

KH&ĐT 
0  





 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

NHIỆM KỲ 2026-2031 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT 

1. Họ và tên: NGUYỄN HUY HOÀNG 

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 16/05/1975 

4. Quốc tịch: Việt Nam 

5. Dân tộc: Kinh 

6. Quê quán: Ninh Bình 

7. Địa chỉ thường trú: 

8. Số điện thoại liên lạc:  Email: hoang.nguyen@cnt.com.vn 

9. Số CCCD:        nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH        ngày cấp:  

10. Trình độ chuyên môn:  

Thời gian Nơi đào tạo Bằng cấp 

1994-1998 Trường Đại học Luật Hà Nội Cử nhân Luật 

2012-2014 Đại học Mở Malaysia Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

11. Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

9/1999 – 12/2014 BIDV Trưởng phòng 

01/2015 - nay 
Công ty Luật TNHH Bross và Cộng 

sự 
Luật sư Thành viên 

4/2024 – nay Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT 
Thành viên độc lập HĐQT – 

Chủ tịch UBKT 



12. Chức vụ hiện nay tại CTCP Tập đoàn CNT (CNT): Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch 

UBKT 

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

Tên tổ chức Giấy ĐKDN Chức vụ 

   

14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân tại Công ty:  

• Sở hữu cá nhân: không 

• Sở hữu đại diện cho Công ty: không 

15. Kê khai các tổ chức trong đó ứng viên có lợi ích liên quan: Không 

Tên tổ chức Giấy ĐKKD Tỷ lệ % cổ phiếu/vốn nắm giữ 

   

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

19. Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ: 

Mối quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Số Giấy 

CCCD/ 

Hộ chiếu 

 

 

Ngày cấp 

 

 

Nơi cấp 

Địa chỉ 

thường 

trú/liên hệ 

Số cổ 

phần 

của 

Công ty 

nắm giữ 

Tài 

khoản 

ĐKLK

CK 

Vợ 
Cao Thị Thanh 

Thủy 
1977 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Con ruột 
Nguyễn Cao 

Hoàng Hải 
2004 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Con ruột 
Nguyễn Hoàng 

Hải Anh 
2011  

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  

Bố đẻ 
Nguyễn Văn 

Đức 
1950 

CCS 

QLHC 

VTTXH  

0  

Mẹ đẻ 
Nguyễn Thị 

Phượng 
1955 

CCS 

QLHC 

VTTXH 

0  




